
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

VĂN PHÒNG SỞ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

DỰ TOÁN KINH PHÍ 

Mua sắm tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc của các phòng  

thuộc Sở Giao thông vận tải 

 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định 

chi tiết việc sử dụng ngân sách nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của 

cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công 

lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trịnh xã hội – nghề 

nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị; 

Căn cứ Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 của UBND tỉnh 

Bình Định ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc thiết bị tại các phòng 

phục vụ hoạt động chung trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Bản Báo giá của các nhà cung cấp và các quy định hiện hành của nhà 

nước, 

I- Quy mô mua sắm 

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị; 

Căn cứ Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 của UBND tỉnh 

Bình Định ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc thiết bị tại các phòng 

phục vụ hoạt động chung trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh Bình Định. 

II- Cơ Sở lập dự toán  

1. Tên sản phẩm– quy cách – phẩm chất: 

STT Sản phẩm 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Bộ phận 

 sử dụng 
Đặc tính kỹ thuật 

1 
Bộ bàn ghế họp, 

tiếp khách 
Bộ 01 

Phó Giám đốc 

Sở 

- Gỗ Căm xe, có chạm và cẩn ốc khảm 

trai, bộ gồm 6 món : 1 ghế dài, 2 ghế 

chiếc, 1 bàn có kính và 2 đôn 

- Ghế dài (phủ bì) : dài 1m84 x 

rộng 0m70 x cao đến chỗ ngồi 0m36 – 

đến đầu 0m96 

- Ghế ngắn (phủ bì) : dài 0m70 x 

rộng 0m70 x cao đến chỗ ngồi 0m36 – 

đến đầu 0m96 

(Chi tiết ghế ngắn và ghế dài giống 

nhau) 

 Tay dày 3,5cm x rộng 8cm (gỗ 



nguyên không chắp) chỗ cuốn cao 

17cm 

 Chân trước 7x7cm 

 Chân sau 4x12cm (tính luôn độ 

cong) 

 Khuôn mặt ghế 2,5x8cm ở giữa ván 

dày 1,3cm x rộng 33cm 

 Dựa đầu 3x16cm có chạm lưỡng 

long  

 Dựa lưng có khuôn 3x4,5 ở giữa ván 

dày 1,3cm x rộng 0m39 x cao 0m26 

có cẩn ốc khảm trai 

- Bàn lớn: dài 1m25 x rộng 0m62 x 

cao 0m55 

 Chân bàn 7x7cm 

 Khuôn mặt bàn 2,5x9cm, ở giữa ván 

dày 1,3cm có cẩn ốc khảm trai 

 Dìm bàn 2x9cm 

- Đôn ngồi: dài 0m42 x rộng 0m31 x 

cao 0m36 

 Chân đôn 5.5x5.5cm 

 Khuôn mặt bàn 2.5x6cm, ở giữa ván 

dày 1,3cm có cẩn ốc khảm trai 

Dìm bàn 2x6cm 

02 
Máy vi tính để 

bàn 
Bộ 04 

Văn phòng 

Sở, Phòng Kế 

hoạch – Tài 

chính 

Máy tính đồng bộ thương hiệu Việt 

Nam - Sản xuất trên dây chuyền công 

nghiệp đạt chứng nhận ISO 

9001:2015; ISO 14001:2015; ISO/IEC 

17025:2005; QCVN 118:2018 (kèm 

phiếu kết quả thử nghiệm). 

Model: FPT Elead T9400SN 

 Bo mạch chủ (Mainboard): Chipset 

Intel H310 Express  LGA1151 S/p 

Intel Core i7 + i5 + i3, 4 x DDR4 

DIMM upto 64GB, VGA & Sound 

08 Channel & Lan Gigabit onboard, 

1 x Headphone, 1 x Microphone, 3 x 

PCIe (16x), 1 x PCI, 1 x Parallel port 

header, 1 x D-Sub, 1 x DVI-D, 1 x 

HDMI, 1 x Display port,  2 x COM 

(1 at back panel), 12 USB (4 x USB 

3.1 port(s) (2 at back panel (included 

1 Type C), 8 x USB 2.0 ports),1 x 

M.2 2280, 2260, 2242 (both SATA 

& x2 PCIE mode); 4 x SATA  6.0 

Gb/s Ports, 1 x SPDIF out header, 1 

x Chassis intrusion header, 1 x TPM 

2.0 IC onboard. (đồng bộ thương 

hiệu). Tích hợp tính năng bảo mật 

(Security): Công nghệ phát hiện bụi 

bẩn và phát hiện mở thùng máy tính 

từ xa bằng cảm biến điện tử. 

 Bộ vi xử lý (CPU): Intel® Core™ 

i5-8400 Processor (2.8 GHz/9MB 

SmartCache/6C/6T) Turbo Boost 4.0 



GHz 

 Bộ nhớ (RAM): DDR4 4GB bus 

2400  

 Ổ cứng (HDD): 1TB SATA3 

(7200rpm)  

 Màn hình (Monitor): FPT LED 21.5" 

Widescreen (Độ phân giải: 1920 x 

1080 (Full HD), Cổng kết nối: DVI-

D & VGA; Độ tương phản động 

(DCR) max: 180.000.000:1; Thời 

gian đáp ứng: 2ms) 

 Thùng máy và nguồn (Case & PSU): 

FPT mATX front USB & Audio 

With PSU 450W  

 Chuột (Mouse): FPT Optical Scroll  

 Bàn phím (Keyboard): FPT Standard  

 Xuất xứ: Việt Nam 

Bảo hành: 24 tháng 

03 
Bộ bàn ghế ngồi 

làm việc 
Bộ 04 

Văn phòng 

Sở, Phòng Kế 

hoạch – Tài 

chính 

* Bàn làm việc 

- Kích thước: (DxRxC) (1,4 x 0,7 x 

0,78)m 

- Mặt bàn được làm bằng ván venia 

cao cấp, tráng vân gỗ tự nhiên, dày 

17mm, chỉ chụp mặt bàn được làm 

bằng gỗ chò, bên trái có 1 hộc lững, 

bên phải có 1 hộc kéo và 1 thùng, có 

tay nắm tròn và ổ khóa gạt, chính giữa 

có ray để bàn phím,  bên hông ván 

venia cao cấp vào khung cố định đảm 

bảo độ chắc chắn, mỹ thuật. Sản phẩm 

được phun PU 4 nước.* Ghế ngồi làm 

việc. 

* Ghế GNV-06-00 

- Kích thước: 590 x 550 x (890-

1010)mm 

- Ghế xoay nhân viên có tay, mặt ngồi 

đệm mút, bọc nỉ, tựa viền nhựa bọc 

lưới. Có cốc gật gù, không có ốp trục 

thủy lực, chân mạ. 

04 Bàn làm việc Cái 01 

Phòng Kế 

hoạch – Tài 

chính 

* Bàn làm việc 

- Kích thước: (DxRxC) (1,4 x 0,7 x 

0,78)m 

- Mặt bàn được làm bằng ván venia 

cao cấp, tráng vân gỗ tự nhiên, dày 

17mm, chỉ chụp mặt bàn được làm 

bằng gỗ chò, bên trái có 1 hộc lững, 

bên phải có 1 hộc kéo và 1 thùng, có 

tay nắm tròn và ổ khóa gạt, chính giữa 

có ray để bàn phím,  bên hông ván 

venia cao cấp vào khung cố định đảm 

bảo độ chắc chắn, mỹ thuật. Sản phẩm 

được phun PU 4 nước.* Ghế ngồi làm 

việc. 

2. Đơn giá:  

- Căn cứ báo giá của các nhà cung cấp và các quy định hiện hành của nhà 

nước; 



- Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị. 

III. Tổng dự toán:  

Đơn vị tính: đồng 

STT Hạng mục ĐVT 
Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

1 Bộ bàn ghế họp, tiếp khách Bộ 01 10.000.000 10.000.000 

2 Máy vi tính để bàn Bộ 04 15.000.000 60.000.000 

3 Bộ bàn ghế ngồi làm việc Bộ 04 5.000.000 20.000.000 

4 Bàn làm việc Cái 01 3.950.000 3.950.000 

 Tổng cộng    93.950.000 

(Bằng chữ: Chín mươi ba triệu, chín trăm năm chục ngàn  đồng) 

Nguồn kinh phí:   

- Nguồn chi phí quản lý dự án năm 2020, 

- Nguồn phí để lại năm 2020. 

- Nguồn ngân sách tự chủ năm 2020. 

     Kính đề nghị Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định. 
       

                               Bình Định, ngày        tháng     năm 2020    

                         CHÁNH VĂN PHÒNG 

     

 

 

 

                                Võ Thừa Thắng 
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